HỌC PHẦN: THỰC TRẠNG THẾ CHẤP TÀI SẢN Ở VIỆT NAM

Mã số học phần: LDS 02/ NCS 25A
Số giờ tín chỉ của học phần: 3 tín chỉ
Loại học phần: tự chọn

CHUYÊN ĐỀ 1: Thực trạng pháp luật về thế chấp tài sản
Mã số chuyên đề: LDS 02.CĐ1/ NCS 25A
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 3 Lý thuyết (3 giờ TC) + 12 TL (6 giờ TC) + 12 Tự học (6 giờ TC) = 15 giờ tín chỉ 
1. Giảng viên: PGS. TS. Phạm Văn Tuyết
2. Mục tiêu 
* Mục tiêu chung: Hỗ trợ nghiên cứu sinh rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng xác định vấn đề và độc lập giải quyết các vấn đề có ý nghĩa trong lĩnh vực chuyên môn mà nghiên cứu sinh nghiên cứu, đồng thời có được kiến thức chuyên sâu để triển khai và viết Luận án.
* Về kiến thức: 
- Nghiên cứu các quy định của pháp luật về thế chấp tài sản. Đánh giá được thực trạng quy định pháp luật Việt Nam về thế chấp tài sản. NCS nhận thức và bày tỏ được quan điểm của mình về các khía cạnh pháp lý cơ bản của thế chấp tài sản. 
* Về kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng nhận định, đánh giá các vấn đề lý thuyết.
Rèn luyện tư duy logic, tổng hợp, kỹ năng lập luận pháp lý.
Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá pháp luật.
Rèn luyện kỹ năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các chuyên đề.
3. Nội dung
- Đối tượng thế chấp
- Phạm vi thế chấp
- Hình thức thế chấp
- Hiệu lực của thế chấp
- Hiệu lực đối kháng với người thứ ba
- Nội dung thế chấp
- Thời hạn thế chấp
- Xử lý thế chấp
4. Hình thức tổ chức dạy học
	Buổi
	Hình thức dạy – học
	Nội dung
	Số tiết
	NCS chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	Quy định pháp luật Việt Nam về thế chấp tài sản
	3
	- Ôn lại các kiến thức về nghĩa vụ và hợp đồng
- Tìm hiểu các quy định của PL Việt nam về thế chấp tài sản.

	2
	Seminar 1
	Trao đổi, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về thế chấp tài sản
	6
	- Đánh giá quy định pháp luật.
- Tìm những điểm bất cập, chưa hoàn thiện.
- Phân tích các tình huống giảng viên cung cấp.

	3
	Seminar 2
	Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thế chấp tài sản
	6
	- Đánh giá quy định của pháp luật Việt Nam
- Tìm điểm bất cập, nguyên nhân.
- Đánh giá tác động chính sách và đưa ra giải pháp hoàn thiện

	4
	Tự học
	
	12
	

	Tổng số tiết
	27 tiết (15 giờ tín chỉ)



5. Tài liệu tham khảo
1. Bộ luật dân sự năm 2005 và 2015
2. Nghị định của Chính phủ số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về GDBĐ.
3. Nghị định của Chính phủ số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về GDBĐ.
4. Nghị định của Chính phủ số 102/2017/NĐ-CP ngày 15/10/2017 về đăng kí BDBĐ.
5. Bộ luật hàng hải năm 2015. 
6. Luật đất đai năm 2013.
7. Luật Nhà ở  năm 2014.
8. Luật Doanh nghiệp 2014.
9. Luât Kinh doanh Bất động sản 2014
10. Luật Các tổ chức tín dụng.
11. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên)- Bình luận khoa học BLDS của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam. NXB Tư pháp, 2014.
12. Nguyễn văn Cừ và Trần Thị Huệ (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, NXB CAND, 2017.
13. Đỗ Văn Đại (chủ biên), Bình luận khoa học những điểm mới của bộ luận Dân sự năm 2015), NXB Hồng Đức.
14. Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, sách chuyên khảo, Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2012.
15. Phạm Văn Tuyết, Sách chuyên khảo, Hoàn thiện chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, NXB. Dân trí, Hà Nội,  2015. 
16. TS. Vũ Thị Hồng Yến-Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của BLDS 2015 (Sách chuyên khảo), NXB Chính trị Quốc gia.
17. Lê Thu Thủy (chủ biên). Pháp luât về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động vay của các tổ chưucs tín dụng ở VN và một số nước trên thế giới (Sách chuyên khảo) NXB Đại học quốc gia Hà nội 2017.
18.  PGS.TS, Phạm văn Tuyết.Hoàn thiện chế định về giao dịch bảo đảm (công trình khoa học cấp cơ sở), Trường Đại học Luật Hà Nội 2014.
19. Vũ Thị Hồng Yến, Về mối quan hệ giữa thủ tục công chứng, chứng thực và đăng ký hợp đồng thế chấp tài sản, Tạp chí Luật học số 1/2009.
20. Vũ Thị Hồng Yến, Thời điểm phát sinh hiệu lực pháp luật của hợp đồng vay tài sản và hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự 2005, Tạp chí Luật học số 4/2010.
21. Vũ Thị Hồng Yến, Những tài sản không thể trở thành đối tượng của hợp đồng thế chấp, Tạp chí Luật học số 7/2011.
22. Vũ Thị Hồng Yến, Xử lý tài sản thế chấp và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, Tạp chí Dân chủ và pháp luật số chuyên để về Pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm, 2011.
23. Vũ Thị Hồng Yến, Xử lý tài sản thế chấp trong mối quan hệ với pháp luật về phá sản, Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 4/2012.
24.  Vũ Thị Hồng Yến, Bản chất pháp lý của tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật ngày 29/4/2014.
25.  Vũ Thị Hồng Yến, Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai trong mối quan hệ với thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hỉnh thành tròn tương lai – vướng mắc từ những quy định của pháp luật hiện hành, Tạp chí Ngân hàng số 19, tháng 10 năm 2014.
26.  Vũ Thị Hồng Yến, “Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 7, 2015.
27. 13. Vũ Thị Hồng Yến, “Đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng bất động sản – Nhu cầu, thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Luật học, Số 1, 2016.
28.  Vũ Thị Hồng Yến, “Giao dịch chuyển quyền sử dụng đất trong mối quan hệ giữa Bộ luật dân sự với Luật đất đai”, Tạp chí Luật học, Số 10, 2016;
29. Nguyễn Minh Oanh, “Thế chấp tài sản theo pháp luật của Pháp và Thái Lan”, Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2011, tr. 10 - 19.



CHUYÊN ĐỀ 2: Thực trạng áp dụng pháp luật về thế chấp tài sản
Mã số chuyên đề: LDS02. CĐ2/NCS25A
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 3 Lý thuyết (3 giờ TC) + 12 TL (6 giờ TC) + 12 Tự học (6 giờ TC) = 15 giờ tín chỉ 
Loại học phần: Tự chọn       
1. Giảng viên: TS. Nguyễn Minh Tuấn
2. Mục tiêu
* Mục tiêu chung: Hỗ trợ nghiên cứu sinh rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng xác định vấn đề và độc lập giải quyết các vấn đề có ý nghĩa trong lĩnh vực chuyên môn mà nghiên cứu sinh nghiên cứu, đồng thời có được kiến thức chuyên sâu để triển khai và viết Luận án.
* Về kiến thức: 
- Nghiên cứu sinh tổng hợp được thực tiễn, đánh giá được thực trạng áp dụng pháp luật về thế chấp tài sản. Tìm hiểu nguyên nhân của những hạn chế, đưa ra được quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thế chấp trong thực tiễn.
* Về kỹ năng:
Rèn luyện tư duy logic, tổng hợp, kỹ năng lập luận pháp lý.
Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá pháp luật.
Rèn luyện kỹ năng tổng hợp, bình luận án.
Rèn luyện kỹ năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các chuyên đề.
3. Nội dung
3.1. Những kết quả tích cực trong việc áp dụng pháp luật về thế chấp tài sản
3.2. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng của các văn bản pháp luật mới về thế chấp tài sản (từ ngày 1/1/2017)
- Áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015
- Áp dụng nghị Quyết 42/QH14 ngày 15/8/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
- Áp dụng TTLT số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Ngày 23/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
3.3. Đánh giá tổng thể áp dụng pháp luật về thế chấp tài sản.
Những yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng pháp luật về thế chấp
+ Ảnh hưởng tích cực
+ Ảnh hưởng tiêu cực.
Những thành tựu đạt được trong việc áp dụng pháp luật về thế chấp tài sản
+ Chấp hành pháp luật về thế chấp tài sản của tổ chức, cá nhân.
+ Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
+ Xử lý tài sản thế chấp của cá nhân, hộ gia đình.
Những hạn chế trong việc áp dụng pháp luật về thế chấp tài sản và hướng khắc phục.
+ Chấp hành pháp luật của doanh nghiêp, cá nhân, hộ gia đình.
+ Áp dụng pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về thế chấp TS,
+ Thi hành quyết định, bản án tranh chấp về thế chấp TS
Hướng khắc phục
+ Hoàn thiện pháp luật về biện pháp bảo đảm.
+ Hoàn thiện pháp luật về thế chấp
  + Khắc phục vướng mắc trong áp dụng pháp luật về thế chấp TS.
4. Hình thức tổ chức dạy học:
	Buổi
	Hình thức dạy – học
	Nội dung
	Số tiết
	NCS chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	Đánh giá tổng thể việc áp dụng pháp luật về thế chấp tài sản
	3
	- Ôn lại các kiến thức chung về thế chấp tài sản
- Tìm hiểu thực trạng áp dụng pháp luật về thế chấp tài sản ở Việt Nam

	2
	Seminar 1
	Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng các văn bản pháp luật mới
	6
	- Đọc kỹ các văn bản pháp luật mới: Quyết 42/QH14 ngày 15/8/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; TTLT số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Ngày 23/6/2016… 

	3
	Seminar 2
	Phân tích hạn chế, nguyên nhân và tìm hướng khắc phục
	6
	- Tìm hiểu và đánh giá thực tiễn về thế chấp tài sản tại Việt Nam.
- Phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục


	4
	Tự học
	Các nội dung về thế chấp tài sản
	12
	Phân tích các vấn đề lý thuyết, đánh giá quy định của pháp luật, tổng hợp thực tiễn áp dụng.

	Tổng số tiết
	27 tiết (15 giờ tín chỉ)



5. Tài liệu tham khảo
1. Bộ luật dân sự năm 2005 và 2015
2. Nghị định của Chính phủ số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về GDBĐ.
3. Nghị định của Chính phủ số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về GDBĐ.
4. Nghị định của Chính phủ số 102/2017/NĐ-CP ngày 15/10/2017 về đăng kí BDBĐ.
5. Bộ luật hàng hải năm 2015. 
6. Luật đất đai năm 2013.
7. Luật Nhà ở  năm 2014.
8. Luật Doanh nghiệp 2014.
9. Luât Kinh doanh Bất động sản 2014
10. Luật Các tổ chức tín dụng.
11. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên)- Bình luận khoa học BLDS của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam. NXB Tư pháp, 2014.
12. Nguyễn văn Cừ và Trần Thị Huệ (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, NXB CAND, 2017.
13. Đỗ Văn Đại (chủ biên), Bình luận khoa học những điểm mới của bộ luận Dân sự năm 2015), NXB Hồng Đức.
14. Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, sách chuyên khảo, Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2012.
15. Phạm Văn Tuyết, Sách chuyên khảo, Hoàn thiện chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, NXB. Dân trí, Hà Nội,  2015. 
16. TS. Vũ Thị Hồng Yến-Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của BLDS 2015 (Sách chuyên khảo), NXB Chính trị Quốc gia.
17. Lê Thu Thủy (chủ biên). Pháp luât về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động vay của các tổ chưucs tín dụng ở VN và một số nước trên thế giới (Sách chuyên khảo) NXB Đại học quốc gia Hà nội 2017.
18.  PGS.TS, Phạm văn Tuyết.Hoàn thiện chế định về giao dịch bảo đảm (công trình khoa học cấp cơ sở), Trường Đại học Luật Hà Nội 2014.
19. Vũ Thị Hồng Yến, Về mối quan hệ giữa thủ tục công chứng, chứng thực và đăng ký hợp đồng thế chấp tài sản, Tạp chí Luật học số 1/2009.
20. Vũ Thị Hồng Yến, Thời điểm phát sinh hiệu lực pháp luật của hợp đồng vay tài sản và hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự 2005, Tạp chí Luật học số 4/2010.
21. Vũ Thị Hồng Yến, Những tài sản không thể trở thành đối tượng của hợp đồng thế chấp, Tạp chí Luật học số 7/2011.
22. Vũ Thị Hồng Yến, Xử lý tài sản thế chấp và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, Tạp chí Dân chủ và pháp luật số chuyên để về Pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm, 2011.
23. Vũ Thị Hồng Yến, Xử lý tài sản thế chấp trong mối quan hệ với pháp luật về phá sản, Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 4/2012.
24.  Vũ Thị Hồng Yến, Bản chất pháp lý của tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật ngày 29/4/2014.
25.  Vũ Thị Hồng Yến, Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai trong mối quan hệ với thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hỉnh thành tròn tương lai – vướng mắc từ những quy định của pháp luật hiện hành, Tạp chí Ngân hàng số 19, tháng 10 năm 2014.
26.  Vũ Thị Hồng Yến, “Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 7, 2015.
27. Vũ Thị Hồng Yến, “Đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng bất động sản – Nhu cầu, thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Luật học, Số 1, 2016.
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CHUYÊN ĐỀ 3: Thực trạng về thế chấp nhà ở tại Việt Nam
Mã số chuyên đề: LDS02.CĐ3/NCS25A
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 3 Lý thuyết (3 giờ TC) + 12 TL (6 giờ TC) + 12 Tự học (6 giờ TC) = 15 giờ tín chỉ 
Loại học phần: Tự chọn       
1. Giảng viên: TS. Nguyễn Minh Oanh
2. Mục tiêu
* Mục tiêu chung: Hỗ trợ nghiên cứu sinh rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng xác định vấn đề và độc lập giải quyết các vấn đề có ý nghĩa trong lĩnh vực chuyên môn mà nghiên cứu sinh nghiên cứu, đồng thời có được kiến thức chuyên sâu để triển khai và viết Luận án.
* Về kiến thức: 
- Nghiên cứu sinh đánh giá được quy định của pháp luật, tổng hợp được thực tiễn áp dụng pháp luật về thế chấp nhà ở. Tìm hiểu nguyên nhân của những hạn chế, đưa ra được quan điểm, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thế chấp nhà ở trong thực tiễn.
* Về kỹ năng:
Rèn luyện tư duy logic, tổng hợp, kỹ năng lập luận pháp lý.
Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá pháp luật.
Rèn luyện kỹ năng tổng hợp, bình luận án.
Rèn luyện kỹ năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các chuyên đề.
3. Nội dung
3.1. Thực trạng pháp luật về thế chấp nhà ở
- Quy định của Bộ luật dân sự
- Quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn
- Quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn
- Quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Công chứng,…
3.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về thế chấp nhà ở
- Thực tiễn áp dụng
- Những hạn chế, nguyên nhân
- Hướng khắc phục
4. Hình thức tổ chức dạy học
	Buổi
	Hình thức dạy - học
	Nội dung
	Số tiết
	NCS chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	Thực trạng thế chấp nhà ở tại Việt Nam.
	3
	- Ôn lại các kiến thức chung về thế chấp
- Tìm hiểu các quy định của PL Việt Nam về thế chấp nhà ở.

	2
	Seminar 1
	Đánh giá quy định của pháp luật Việt Nam về thế chấp nhà ở
	6
	- Bình luận và tìm ra điểm bất cập của pháp luật Việt Nam về thế chấp nhà ở
- Kiến nghị giải pháp hoàn thiện

	3
	Seminar 2
	Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế nhà ở tại Việt Nam
	6
	- Tìm hiểu và đánh giá thực tiễn về thế chấp nhà ở tại Việt Nam.
- Phân tích khả năng áp dụng các quy định của pháp luật vào giải quyết vụ việc cụ thể mà giảng viên đưa ra.
- Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thế chấp nhà ở.


	4
	Tự học
	Các nội dung về thế chấp nhà ở
	12
	Phân tích các vấn đề lý thuyết, đánh giá quy định của pháp luật, tổng hợp thực tiễn áp dụng.

	Tổng số tiết
	27 tiết (15 giờ tín chỉ)



5. Tài liệu tham khảo
1. Bộ luật dân sự năm 2005 và 2015
2. Nghị định của Chính phủ số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về GDBĐ.
3. Nghị định của Chính phủ số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về GDBĐ.
4. Nghị định của Chính phủ số 102/2017/NĐ-CP ngày 15/10/2017 về đăng kí BDBĐ.
5. Bộ luật hàng hải năm 2015. 
6. Luật đất đai năm 2013.
7. Luật Nhà ở  năm 2014.
8. Luật Doanh nghiệp 2014.
9. Luật Kinh doanh Bất động sản 2014
10. Luật Các tổ chức tín dụng.
11. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên)- Bình luận khoa học BLDS của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam. NXB Tư pháp, 2014.
12. Nguyễn văn Cừ và Trần Thị Huệ (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, NXB CAND, 2017.
13. Đỗ Văn Đại (chủ biên), Bình luận khoa học những điểm mới của bộ luận Dân sự năm 2015), NXB Hồng Đức.
14. Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, sách chuyên khảo, Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2012.
15. Phạm Văn Tuyết, Sách chuyên khảo, Hoàn thiện chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, NXB. Dân trí, Hà Nội, 2015. 
16. TS. Vũ Thị Hồng Yến-Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của BLDS 2015 (Sách chuyên khảo), NXB Chính trị Quốc gia.
17. Lê Thu Thủy (chủ biên). Pháp luât về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động vay của các tổ chưucs tín dụng ở VN và một số nước trên thế giới (Sách chuyên khảo) NXB Đại học quốc gia Hà nội 2017.
18.  PGS.TS, Phạm văn Tuyết.Hoàn thiện chế định về giao dịch bảo đảm (công trình khoa học cấp cơ sở), Trường Đại học Luật Hà Nội 2014.
19. Vũ Thị Hồng Yến, Về mối quan hệ giữa thủ tục công chứng, chứng thực và đăng ký hợp đồng thế chấp tài sản, Tạp chí Luật học số 1/2009.
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22. Vũ Thị Hồng Yến, Xử lý tài sản thế chấp và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, Tạp chí Dân chủ và pháp luật số chuyên để về Pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm, 2011.
23. Vũ Thị Hồng Yến, Xử lý tài sản thế chấp trong mối quan hệ với pháp luật về phá sản, Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 4/2012.
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